
DANH SÁCH CÁC GIÁO VIÊN THAM GIA DỰ ÁN 

“TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG CNTT CHO GIỚI TRẺ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN” NĂM 2017 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

STT Họ và Tên Giáo viên 
Năm sinh 

Địa chỉ email 
Đơn vị 

Nam Nữ  

1 Huỳnh Vinh Quang x 

 

quang8561@gmail.com  Phòng GD&ĐT Huyện Cần Giờ 

2 Nguyễn Hoàng Hải 1991 

 

daiduong031291@gmail.com Phòng GD&ĐT Quận 8 

3 Nguyễn Thanh Long 

 

x cvgdthcs1.hocmon@moet.edu.vn  Phòng Giáo dục H. Hóc Môn 

2. Trường THCS: 

STT Họ và Tên Giáo viên 
Năm sinh 

Địa chỉ email 
Đơn vị 

Nam Nữ  

1 Lê Hồng Linh x 

 

honglinhgv@gmail.com THCS An Thới Đông - Huyện Cần Giờ 

2 Dương Minh Tuấn 1981 

 

khodulieu2011@gmail.com THCS Bình Khánh - Huyện Cần Giờ 

3 Nguyễn Thị Minh 

 

1981 thiminh2510@gmail.com THCS Bình Khánh - Huyện Cần Giờ 

4 Nguyễn Tấn Linh X 

 

linhc2atd@gmail.com THCS An Thới Đông - Huyện Cần Giờ 

5 Phạm Thị Linh 

 

x lynchi0506@gmail.com THCS Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ 

6 Trương Thị Kim Chi 

 

x kimchitruong82@gmail.com  THCS Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ 

7 Lê Thành Sơn x 

 

soncntp2013@gmail.com THCS Tam Thôn Hiệp - Huyện Cần Giờ 

8 Nguyễn Thị Duy Bảo 

 

x duybao.lh@hcm.edu.vn THCS Long Hòa - Huyện Cần Giờ 

9 Võ Thanh Tùng x 

 

bo100190@gmail.com THCS Long Hòa - Huyện Cần Giờ 

10 Trần Thị Kim Phụng 

 

1984 kimphung.bd84@gmail.com THCS Bình An - Quận 8 

11 Trần Hoàng Tuấn 1983 

 

trantuan117@gmail.com THCS Bình An - Quận 8 

12 Huỳnh Lưu Trung 1978 

 

huynhluutrung@yahoo.com THCS Bình Đông - Quận 8 
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STT Họ và Tên Giáo viên 
Năm sinh 

Địa chỉ email 
Đơn vị 

Nam Nữ  

13 Võ Thị Kim Ngân 

 

1988  misskimngan2008@yahoo.com.vn THCS Bình Đông - Quận 8 

14 Hồ Đoan Trang 

 

1990 doantrang090@gmail.com THCS Bình Đông - Quận 8 

15 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

 

1978 hanami_vn@yahoo.com THCS Dương Bá Trạc - Quận 8 

16 

Nguyễn Như Nguyên 

Khôi 

 

1982 nguyennhunguyenkhoi@gmail.com THCS Dương Bá Trạc - Quận 8 

17 Nguyễn Thanh Hòa 

 

1984 thanhhoachuot@gmail.com THCS Dương Bá Trạc - Quận 8 

18 Nguyễn Thúy Ân 

 

1985 dangsanguit@gmail.com THCS Khánh Bình - Quận 8 

19 Lâm Hoàng Trang 1990 

 

lamhoangtrang2002@gmail.com THCS Khánh Bình - Quận 8 

20 Lê Quyết Tiến 1984 

 

lequyettien1984@gmail.com  THCS Lê Lai - Quận 8 

21 Phạm Gia Lộc 1970 

 

gialoc77777777@gmail.com THCS Lê Lai - Quận 8 

22 Nguyễn Hoàng Phúc 1981 

 

nguyenhoangphuc06@gmail.com THCS Lê Lai - Quận 8 

23 Phạm Thị Mai Thảo 

 

1990 maithao2009@gmail.com THCS Lý Thánh Tông - Quận 8 

24 Nguyễn Đăng Nguyên 1990 

 

dangnguyen08cdtm3@gmail.com THCS Lý Thánh Tông - Quận 8 

25 Nguyễn Thị Ngà 

 

1987 bupbemayman_24@yahoo.com THCS Lý Thánh Tông - Quận 8 

26 Trần Thị Thu 

 

1988 minhthunamdinh@gmail.com  THCS Phú Lợi - Quận 8 

27 Lục Minh Khanh 1985 

 

lmkhanhadl@gmail.com  THCS Phú Lợi  - Quận 8 

28 Cao Trần Khánh Vân 

 

1984 khanhvancaotran@gmail.com THCS Sương Nguyệt Anh - Quận 8 

29 

Nguyễn Huỳnh Kim 

Quyên 

 

1986 kimquyen291286@yahoo.com THCS Sương Nguyệt Anh - Quận 8 

30 Âu Thái Ngọc 1987 

 

 Authaingoc21051987@gmail.com THCS Sương Nguyệt Anh - Quận 8 

31 Lư Tất Thành 1984 

 

tatthanh.tdn@gmail.com  THCS Trần Danh Ninh - Quận 8 

32 Lê Minh 1988 

 

pdleminh@gmail.com THCS Phan Đăng Lưu - Quận 8 

33 Nguyễn Hồng Phước 1983 

 

phuocdaphuoc@gmail.com THCS Phan Đăng Lưu - Quận 8 
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STT Họ và Tên Giáo viên 
Năm sinh 

Địa chỉ email 
Đơn vị 

Nam Nữ  

34 Lưu Thị Thu Thảo 

 

1986 luuthungoc@yahoo.com.vn THCS Tùng Thiện Vương - Quận 8 

35 Nguyễn Cẩm Loan 

 

1979 ncloan1979@yahoo.com.vn THCS Tùng Thiện Vương - Quận 8 

36 Nguyễn Ngọc Diễm 

 

1988 ndiem@gmail.com THCS Tùng Thiện Vương - Quận 8 

37 Phan Quang Chiến 1989 

 

phanquangchien151289@gmail.com THCS Tùng Thiện Vương - Quận 8 

38 

Nguyễn Thị Thúy 

Uyên 

 

1979 thuyuyen1604@gmail.com THCS Chánh Hưng - Quận 8 

39 Ngô Thị Phương Mai 

 

1976 dpk9800@gmail.com THCS Chánh Hưng - Quận 8 

40 Lê Thị Kim Tuyến 

 

1981 kim_tuyen1603@yahoo.com THCS Chánh Hưng - Quận 8 

41 Lâm Trung Tín 1987 

 

lam.tin87@yahoo.com THCS Chánh Hưng - Quận 8 

42 Nguyễn Thị Tuyết 

 

1990 Tuyetct8b@gmail.com THCS Chánh Hưng - Quận 8 

43 Hà Minh Khoa 1987 

 

haminkhoa87@gmaii.com THCS Quy Đức - Huyện Bình Chánh 

44 Nguyễn Thị Nga 

 

1987 nguyennga.thuytien@gmail.com THCS Quy Đức - Huyện Bình Chánh 

45 Lê Thanh Hoàng 1988 

 

tonyhoang.oliver@gmail.com THCS Đa Phước - Huyện Bình Chánh 

46 Nguyễn Khánh Thành 1988 

 

nguyenthanh2329@yahoo.com THCS Đa Phước - Huyện Bình Chánh 

47 Bùi Thị Hiếu 

 

1987 buihieu1307@gmail.com THCS Hưng Long - Huyện Bình Chánh 

48 Trần Võ Lộc x 

 

loc.tranvo@yahoo.com.vn THCS Hưng Long - Huyện Bình Chánh 

49 Đỗ Thanh Tòng x 

 

thanhtong789@gmail.com THCS Tân Quý Tây - Huyện Bình Chánh 

50 Hồ Ngọc Nhân 1982 

 

mrnhan.cn@gmail.com THCS Tân Quý Tây - Huyện Bình Chánh 

51 Huỳnh Thị Như Ý 

 

x ynhuhuynh@gmail.com THCS Tân Quý Tây - Huyện Bình Chánh 

52 Lê Ngọc Lan Anh 

 

1994 tamhonchet0301@gmail.com THCS Tân Quý Tây - Huyện Bình Chánh 

53 Trần Tường Lâm 1989 

 

trantuonglam@gmail.com THCS Tân Nhựt - Huyện Bình Chánh 

54 Phạm Thị Kiều Trinh 

 

1988 kieutrinhk07@gmail.com THCS Tân Nhựt - Huyện Bình Chánh 

55 Lưu Bá Lộc x 

 

luubaloc1983@gmail.com THCS Tân Nhựt - Huyện Bình Chánh 
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STT Họ và Tên Giáo viên 
Năm sinh 

Địa chỉ email 
Đơn vị 

Nam Nữ  

56 Diệp Thị Thanh Thảo 

 

x dthaonak@gmail.com 

THCS Nguyễn An Khương - Huyện Hóc 

Môn 

57 Thái Hoàng Anh Tuấn x 

 

tuan301272@yahoo.com 

THCS Nguyễn An Khương - Huyện Hóc 

Môn 

58 

Nguyễn Thanh Thúy 

Diễm 

 

x demi131188@gmail.com 

THCS Nguyễn An Khương - Huyện Hóc 

Môn 

59 Huỳnh Quang Thanh 1991 

 

huynhquangthanh2801@gmail.com THCS Tô Ký - Huyện Hóc Môn 

60 Huỳnh Ngọc Lành 

 

1990 huyco19@yahoo.com.vn THCS Tô Ký - Huyện Hóc Môn 

61 Trương Mỹ Phương 

 

1986 tmphuong1306@gmail.com THCS Tô Ký - Huyện Hóc Môn 

62 Huỳnh Thị Bích Lê 

 

1991 bichlesaigon@gmail.com THCS Tô Ký - Huyện Hóc Môn 

63 Trang Văn Sang 1985 

 

vansang1985@yahoo.com.vn THCS Tô Ký - Huyện Hóc Môn 

64 Nguyễn Hữu Đức x 

 

ducit032gmail.com 

THCS Nguyễn Hồng Đào - Huyện Hóc 

Môn 

65 Lý Thu Nga 

 

x lythunga.nhd@gmail.com 

THCS Nguyễn Hồng Đào - Huyện Hóc 

Môn 

66 

Nguyễn Thị Kim 

Quyên 

 

x kimquyen.dhht@gmail.com 

THCS Nguyễn Hồng Đào - Huyện Hóc 

Môn 

67 Trần Anh Khương x 

 

trananhkhuong@gmail.com 

THCS Nguyễn Hồng Đào - Huyện Hóc 

Môn 

68 Thi Thị Vũ 

 

x vuthithi2013@gmail.com 

THCS Nguyễn Hồng Đào - Huyện Hóc 

Môn 

69 Nguyễn Thị Thu Trang 

 

x thutrang.nhd2gmail.com 

THCS Nguyễn Hồng Đào - Huyện Hóc 

Môn 

70 Trần Thị Cẩm Nhung 

 

1970 camnhung1234@gmail.com THCS Đông Thạnh - Huyện Hóc Môn 

71 Phạm Tinh Tấn 1980 

 

pham.tinh.tan@gmail.com THCS Đông Thạnh - Huyện Hóc Môn 

72 

Nguyễn Đặng Diệu 

Thuỳ 

 

1985 dieuthuy0407@gmail.com THCS Đông Thạnh - Huyện Hóc Môn 
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STT Họ và Tên Giáo viên 
Năm sinh 

Địa chỉ email 
Đơn vị 

Nam Nữ  

73 Lê Văn Long 1970 

 

levanlong1507@gmail.com THCS Đông Thạnh - Huyện Hóc Môn 

74 Trần Thế Ngọc 1985 

 

thengoc10.09@gmail.com THCS Đông Thạnh - Huyện Hóc Môn 

75 Phạm Anh Tuấn 1987 

 

anhtuan070287@gmail.com THCS Đông Thạnh - Huyện Hóc Môn 

76 Nguyễn Hồng Ân x 

 

an191190@gmail.com 

THCS Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc 

Môn 

77 Trần Văn Dẽ x 

 

teacherdextt@gmail.com 

THCS Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc 

Môn 

78 Lê Thị Lan Anh 

 

x lananhnhicntt@gmail.com 

THCS Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc 

Môn 

79 Lê Đình Phú x 

 

phucoco83@gmail.com 

THCS Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc 

Môn 

80 Nguyễn Văn Thông x 

 

thaythongxts@gmail.com 

THCS Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc 

Môn 

81 Phan Kim Thơ 

 

x kimtho1975@gmail.com 

THCS Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc 

Môn 

82 Hồ Như Thủy 

 

x nhuthuy227@gmail.com 

THCS Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc 

Môn 

83 Nguyễn Thị Thu Thủy 

 

x thuthuy05041987@gmail.com 

THCS Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc 

Môn 

84 Mai Thị Duyên Anh 

 

x lethtien2012@gmail.com 

THCS Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc 

Môn 

85 

DƯƠNG QUỐC 

KHÁNH 1980 

 

duongquockhanhcc@gmail.com THCS Nguyễn Văn Xơ - Huyện Củ Chi 

86 

PHAN NGHĨA BÌNH 

NAM 1977 

 

phannghiabinhnam@gmail.com THCS Nguyễn Văn Xơ - Huyện Củ Chi 

87 ĐẶNG THỊ HƯƠNG 

 

1980 huongdang1080@gmail.com THCS Nguyễn Văn Xơ - Huyện Củ Chi 

88 Đoàn Thị Hồng Tân 

 

1989 hongtan89@gmail.com THCS Bình Hòa - Huyện Củ Chi 

89 Trương Ngọc Bảo Ân 1989 

 

truongngocan060@gmail.com  THCS Bình Hòa - Huyện Củ Chi 
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STT Họ và Tên Giáo viên 
Năm sinh 

Địa chỉ email 
Đơn vị 

Nam Nữ  

90 Nguyễn Minh An 1980 

 

minhan@moet.edu.vn THCS Phú Mỹ Hưng - Huyện Củ Chi 

91 Tống Ngọc Thi 

 

1982 tongngocthi@gmail.com THCS Trung An - Huyện Củ Chi 

92 Lê Khắc Hận 

 

1984 ledieu2006@gmail.com THCS Trung An - Huyện Củ Chi 

93 Huỳnh Quốc Phong 1984 

 

phongsg2@gmail.com THCS Trung Lập - Huyện Củ Chi 

94 Nguyễn Văn Ty 1984 

 

nguyenvantynt@yahoo.com THCS Trung Lập - Huyện Củ Chi 

3. Trung tâm giáo dục thường xuyên: 

STT Họ và Tên Giáo viên 
Năm sinh 

Địa chỉ email Đơn vị 
Nam Nữ 

1 Mai Thị Giang Thùy 

 

X thuymtg@gmail.com TTGDTX H. Củ Chi 

2 Nguyễn Thị Thanh Xuân 

 

1991 thanhxuansptin@gmail.com TTGDTX H. Cần Giờ 

3 Vương Trần Minh Phương 1982 

 

vtmphuong82@gmail.com TT GDTX Q. 2 

4 Mai Quốc Thắng x 

 

mqt.khtn@gmail.com  TT GDTX H. Bình Chánh 

5 Lê Thị Ngọc Hân 

  

ttgdtxhmon.tphcm@moet.edu.vn  TT GDTX H. Hóc Môn 

Danh sách này có 94 giáo viên khối THCS, 03 chuyên viên Phòng Giáo dục, 05 giáo viên khối GDTX. 
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